
UBND XÃ THANH YÊN 

TRƯỜNG TH THANH YÊN 

 

Số: 14/QĐ-THTY 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thanh Yên, ngày 16 tháng 01 năm 2026 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v khen thưởng các tập thể và cá nhân học sinh đạt thành tích xuất sắc 

tại Hội khỏe Phù Đổng cấp Trường, lần thứ I, năm học 2025-2026 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH YÊN 

Căn cứ Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT, ngày 04/9/2020 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường tiểu hoc; 

Căn cứ Kế hoạch số 02/KH-THTY, ngày 03/9/2025 của Trường Tiểu học 

Thanh Yên về thực hiện nhiệm vụ năm học 2025-2026; 

Căn cứ Kế hoạch tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp Trường, năm học 2025-

2026 của Trường Tiểu học Thanh Yên; 

Xét đề nghị của Hội đồng Thi đua, khen thưởng Trường Tiểu học Thanh Yên, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thưởng cho các tập thể và cá nhân học sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba 

tại Hội khỏe Phù Đổng cấp Trường, lần thứ I, năm học 2025-2026. 

(có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Thưởng bằng tiền mặt cho các tập thể và cá nhân học sinh, cụ thể: 

1. Môn Điền kinh: Chạy 60m, khối 3,4,5 (Nam và Nữ):  

- Giải Nhất: 04 giải  x 100.000 đồng/giải  =  400.000 đồng. 

- Giải Nhì: 04 giải  x 80.000 đồng/giải  = 320.000 đồng. 

- Giải Ba: 08 giải  x 70.000 đồng/giải  = 560.000 đồng. 

2. Môn Cờ vua (nam và nữ): 

- Giải Nhất: 02 giải  x 100.000 đồng/giải  = 200.000 đồng. 

- Giải Nhì: 02 giải  x 80.000 đồng/giải  = 160.000 đồng. 

- Giải Ba: 04 giải  x 70.000 đồng/giải  = 280.000 đồng. 

3. Môn Bóng đá khối 4,5 (Nam) 

- Giải Nhất: 01 giải  x 400.000 đồng/giải  = 400.000 đồng. 

- Giải Nhì: 01 giải  x 300.000 đồng/giải  = 300.000 đồng. 
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- Giải Ba: 02 giải  x 200.000 đồng/giải  = 400.000 đồng. 

Tổng số tiền khen thưởng là 3.020.000 đồng (Ba triệu, hai mươi nghìn đồng). 

Nguồn tiền thưởng được trích từ nguồn vận động tài trợ năm học 2025-2026. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Tổ trưởng các Tổ chuyên môn, Kế toán Trường và những Tập thể, cá nhân 

lớp, học sinh có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3 (t/h); 

- Lưu: VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 
 

Đào Thị Thu Hường 
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DANH SÁCH 

Các tập thể, cá nhân học sinh đạt thành tích xuất sắc 

tại Hội khỏe Phù Đổng cấp Trường, lần thứ I, năm học 2025-2026 

(ban hành kèm theo Quyết định số 14/QĐ-THTY, ngày 16/01/2026 

của Trường Tiểu học Thanh Yên) 

 

I. Môn Điền kinh (Chạy 60m) 

1. Nội dung chạy 60m khối 4, 5 ( Nam) 
 

Stt Họ và tên Lớp Đạt giải Tiền giải 

1  Lù Đức Vương 5A2 Nhất 100.000đ 

2  Lò Hồng Sơn 4A1 Nhì 80.000đ 

3  Hoàng Bá Nghĩa 5A3 Ba 70.000đ 

4  Nguyễn Đức Anh Khang 4A4 Ba 70.000đ 

2. Nội dung chạy 60m khối 4, 5  (Nữ)  
 

Stt Họ và tên Lớp Đạt giải Tiền giải 

1  Lò Như Ngọc 5A3 Nhất 100.000đ 

2  Lò Bích Ngọc 4A3 Nhì 80.000đ 

3  Lò Thị Diễm Như 5A2 Ba 70.000đ 

4  Cà Thị Ngọc Hân 4A4 Ba 70.000đ 

3. Nội dung chạy 60m khối 3 (Nam) 
 

Stt Họ và tên Lớp Đạt giải Tiền giải 

1  Tòng Anh Bảo 3A1 Nhất 100.000đ 

2  Lò Nguyên Vũ  3A3 Nhì 80.000đ 

3  Lò Minh Khang 3A2 Ba 70.000đ 

4  Lường Tấn Lộc 3A4 Ba 70.000đ 

4. Nội dung chạy 60m khối 3 (Nữ) 
 

Stt Họ và tên Lớp Đạt giải Tiền giải 

1  Lò Thị Ánh Tuyết 3A1 Nhất 100.000đ 

2  Lò Thị Kim Anh 3A2 Nhì 80.000đ 
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3  Quàng phương Bảo Hân 3A3 Ba 70.000đ 

4  Vũ Thảo Trang 3A4 Ba  70.000đ 

II. Môn Cờ vua 

1. Cờ vua (Nam) 
 

Stt Họ và tên Lớp Đạt giải Tiền giải 

1  Nguyễn Hải Đăng 3A3 Nhất 100.000đ 

2  Đào Gia Phong  5A4 Nhì 80.000đ 

3  Vũ Đức Mạnh 5A1 Ba 70.000đ 

4  Nguyễn Doãn Minh Hiếu 4A1 Ba 70.000đ 

2. Môn cờ vua (Nữ) 
 

Stt Họ và tên Trường Đạt giải Tiền giải 

1  Trần Đào Quỳnh Chi 5A4 Nhất 100.000đ 

2  Đoàn Nguyễn Thị Bảo 

Yến  

4A4 Nhì 80.000đ 

3  Quàng Thị Hải Yến 5A2 Ba 70.000đ 

4  Quàng Thị Kiều Mai 4A2 Ba  70.000đ 

III. Môn Bóng đá Nam (khối 4,5) 
 

Stt Khối lớp Đạt giải Tiền giải 

1  5A1 Nhất  400.000đ 

2  5A3 Nhì  300.000đ 

3  4A1 Ba  200.000đ 

4  4A3 Ba  200.000đ 
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